DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	995
	Trần Xuân Trần
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	996
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	999
	Phan Qúy Biên
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	1000
	Nguyễn Duy Đồng
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	1003
	Phan Thanh Hiếu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	1004
	Nguyễn Nam Đông
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	1008
	Nguyễn Đình Thi
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	1009
	Lê Thị Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	1011
	Nguyễn Tất Minh Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	1012
	Hồ Quang Vinh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	1015
	Từ Thị Thanh Minh
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	1020
	Thái Thanh Hà
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	13
	1030
	Trần Bình Trọng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	1044
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	1045
	Nguyễn Văn Trung
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	1046
	Hồ Thị Phương Hoài
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1047
	Lê Thị Thanh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	1048
	Lê Thu Thủy
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1049
	Phan Thị Thu Hoài
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1050
	Nguyễn Văn Lý
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	1051
	Tưởng Thị Ngân
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	1052
	Hà Thị Thanh
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	1053
	Cao Xuân Tiêm
	Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	24
	1054
	Đặng Ngọc Đạt
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	1055
	Phạm Hà Trang
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	1056
	Trần Thị Hương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	1057
	Đinh Thị Thu Hà
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	1058
	Hồ Thị Trà My
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	1059
	Lê Văn Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	1060
	Hà Công Tiến
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	1061
	Võ Thị Sáu
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	1062
	Nguyễn Thị Luyến
	Trung Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	1063
	Nguyễn Thị Thảo
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	1064
	Trần Thị Hà Trang
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35
	1065
	Nguyễn Xuân Phong
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	36
	1066
	Phan Văn Chiến
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	1067
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	1068
	Lê Hữu Thạnh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	1069
	Nguyễn Tuấn Anh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	40
	1070
	Hồ Thị Thúy Anh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	1071
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	1072
	Võ Thị Lan Phương
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	43
	1073
	Lê Thị Lưu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	1074
	Nguyễn Thị Khánh Ngọc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	1075
	Phạm Thế Nuôi
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46
	1076
	Trần Quang Hoàng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47
	1078
	Trần Thị Giang
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	48
	1081
	Lê Anh Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


